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Abstract. The aim of this paper is to present the concepts about Type 2 Approximate Functional

Dependency - AFD 2 (relating to the correlation between atributes of the relational file) and the

outliers with functional dependency. The paper also gives some properties of ADF 2 and algorithms

for finding the outliers with functional dependency.

Tóm tắt. Bài báo gió.i thiê.u vè̂ phu. thuô.c hàm xấp xı’ loa. i 2 (loa. i phu. thuô.c hàm xấp xı’ liên quan

dến su.. tu.o.ng quan giũ.a các thuô. c t́ınh cu’a mô.t quan hê.) và phà̂n tu.’ ngoa. i lai dối vó
.i phu. thuô.c

hàm. Bài báo cũng tr̀ınh bày mô.t số t́ınh chất cu’a phu. thuô. c hàm xấp xı’ loa. i 2 và thuâ. t toán xác

di.nh phà̂n tu.’ ngoa. i lai dối vó
.i phu. thuô.c hàm.

GIÓ
.
I THIÊ. U

Khái niê.m phu. thuô.c hàm xấp xı’ (Approximate functional dependency) và phu.o.ng pháp

phát hiê.n các phu. thuô.c hàm xấp xı’ dã du.o.. c nhiè̂u tác gia’ dè̂ câ.p dến và du.o.. c ú.ng du.ng

trong nhiè̂u bài toán phân ló.p cu’a data mining ([1, 2]). Nhũ.ng phu. thuô.c nhu. vâ.y biê’u diẽ̂n

su.. phu. thuô.c tu.. nhiên giũ.a các thuô.c t́ınh trong mô.t quan hê. nhu.ng có chú.a mô.t vài hàng

có sai sót hoă.c không tho’a luâ. t (go. i là phu. thuô.c hàm xấp xı’ loa. i 1). Mô.t tru.̀o.ng ho.. p phu.
thuô.c xấp xı’ khác là có nhũ.ng nhóm thuô.c t́ınh mă.c dù giũ.a chúng không có su.. phu. thuô.c

hàm theo kiê’u bà̆ng nhau tuyê.t dối (theo cách di.nh ngh̃ıa phu. thuô.c hàm thông thu.̀o.ng) mà

có su.. phu. thuô.c xấp xı’ theo kiê’u tu.o.ng quan hàm số (tuyến t́ınh hoă.c phi tuyến), (go. i là phu.
thuô.c hàm xấp xı’ loa. i 2). Tru.̀o.ng ho.. p này xa’y ra khá nhiè̂u và liên quan dến nhiè̂u bài toán

thu.. c tế. V́ı du. trong ba’ng quan hê. ghi la. i t̀ınh h̀ınh mua vào các loa. i hàng hóa cu’a mô.t doanh

nghiê.p ta thấy quan hê. giũ.a khối lu.o.. ng hàng mua vào và chi ph́ı dê’ mua là phu. thuô.c hàm

xấp xı’ loa. i 2. Nếu su.. chênh lê.ch giũ.a khối lu.o.. ng hàng mua vào nho’ ho.n mô.t mú.c nào dó

th̀ı cũng kéo theo su.. chênh lê.ch cu’a chi ph́ı hai do.. t mua cũng nho’ (giá tri. cu’a hai ba’n ghi ta. i

các thuô.c t́ınh này du.o.. c phép có su.. chênh lê.ch tu.o.ng ú.ng). Cũng vâ.y dối vó.i chı’ tiêu doanh

thu và chi ph́ı trong ba’ng kê vè̂ tinh h̀ınh kinh doanh... Viê.c kha’o sát loa. i phu. thuô.c hàm

xấp xı’ này có ú.ng du.ng thu.. c tiẽ̂n trong viê.c phát hiê.n nhũ.ng hiê.n tu.o.. ng bất thu.̀o.ng (ngoa. i

lai) trong sa’n xuất kinh doanh, phu. c vu. cho hoa.t dô.ng kiê’m toán và qua’n lý kinh tế. Viê.c

quyết di.nh mú.c chênh lê.ch cho phép (vu.o.. t quá mú.c dó là hiê.n tu.o.. ng bất thu.̀o.ng) thu.̀o.ng

du.o.. c xác di.nh theo hu.́o.ng hỗ tro.. quyết di.nh ([3]) có ngh̃ıa là còn tùy thuô.c thêm các yếu tố

vè̂ yêu cà̂u và kinh nghiê.m cu’a các chuyên gia trong các l̃ınh vu.. c thu.. c tế.
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Du.́o.i dây là khái niê.m cu’a phu. thuô.c hàm xấp xı’ loa. i 2 và kha’o sát mô. t số t́ınh chất cu’a

nó. Dồng thò.i, mô.t số khái niê.m, di.nh ngh̃ıa vè̂ phà̂n tu.’ ngoa. i lai theo phu. thuô.c hàm và

các mê.nh dè̂ làm co. so.’ cho viê.c xây du.. ng thuâ. t toán xác di.nh phà̂n tu.’ ngoa. i lai dối vó.i phu.
thuô.c hàm cũng du.o.. c tr̀ınh bày.

1. KHÁI NIÊ.M PHU. THUÔ. C HÀM XÁ̂P XI’ LOA. I 2

Cho r là mô.t quan hê. trên tâ.p thuô.c t́ınh R = {a1, a2, ..., an} trong dó các thuô.c t́ınh

a1, a2, ..., an có thê’ là các thuô.c t́ınh di.nh danh(categorical), rò.i ra.c hoă.c liên tu. c (tru.̀o.ng số).

Dối vó.i nhũ.ng thuô.c t́ınh di.nh danh, ta tiến hành thu.. c hiê.n ánh xa. tất ca’ các giá tri. có thê’

tó.i mô. t tâ.p các số nguyên du.o.ng liè̂n kè̂.

Di.nh ngh̃ıa 1.1. (khoa’ng cách giũ.a 2 bô. giá tri. trên tâ.p thuô.c t́ınh).

Vó.i 2 bô. t1, t2 ∈ r, ta ḱı hiê.u ρ(t1(X), t2(X)) là khoa’ng cách giũ.a t1 và t2 trên tâ.p thuô.c

t́ınh X ⊆ R, du.o.. c xác di.nh nhu. sau:

ρ(t1(X), t2(X)) = max
(|t1(ai)− t2(ai)|

max(|t1(ai)|, |t2(ai)|)
, ai ∈ X,

hàm max(x, y) là hàm cho.n ra số ló.n nhất trong 2 số x, y.

Tru.̀o.ng ho.. p max(|t1(ai)|, |t2(ai)|) = 0, ta qui u.́o.c:

|t1(ai)− t2(ai)|/max(|t1(ai)|, |t2(ai)|) = 0.

Khoa’ng cách giũ.a 2 bô. giá tri. trên tâ.p thuô.c t́ınh có thê’ coi là hàm số cu’a các dối số và

là các bô. giá tri. cu’a quan hê. và tâ.p các thuô.c t́ınh.

Mô. t số t́ınh chất cu’a hàm khoa’ng cách ρ(t1(X), t2(X))

Dẽ̂ dàng chú.ng minh di.nh ngh̃ıa khoa’ng cách ρ(t1(X), t2(X)) tho’a mãn các t́ınh chất cu’a

hàm khoa’ng cách ∀t1, t2, t3 ∈ r, ∀X, Y ⊆ R, ta có:

a1) ρ(t1(X), t2(X)) � 0

a2) ρ(t1(X), t2(X)) = 0↔ t1(X) = t2(X)

a3) ρ(t1(X), t2(X)) � ρ(t1(X), t3(X)) + ρ(t3(X), t2(X))

Và ngoài ra cũng dẽ̂ chú.ng minh các t́ınh chất sau:

a4) Nếu X ⊆ Y th̀ı ρ(t1(X), t2(X)) � ρ(t1(Y ), t2(Y ))

a5) ρ(t1(XY ), t2(XY )) = max(ρ(t1(X), t2(X)), ρ(t1(Y ), t2(Y )))

Di.nh ngh̃ıa 1.2. (phu. thuô.c hàm xấp xı’ loa. i 2 - Type 2 Approcimate Functional Depen-

dency). Gia’ su.’ X, Y ⊆ R và vó.i mô.t số δ cho tru.́o.c, 0 � δ < 1, ta nói rà̆ng X xác di.nh hàm

Y mú.c δ (hoă.c giũ.a X,Y có phu. thuô.c hàm xấp xı’ loa. i 2 mú.c δ), ký hiê.u là X ≈>δ Y nếu

vó.i mo. i că.p bô. t1, t2 ∈ r, mà ρ(t1(X), t2(X)) � δ th̀ı ta cũng có ρ(t1(Y ), t2(Y )) � δ.

Vı́ du. 1. Xét ba’ng quan hê. sau:
A B C D E

2.5 18 160 25 12

2.51 18 160.5 15 13

3.6 20 320 30 16

3.65 20 323 45 28

4.25 25 641 60 19

4.26 25 643 70 57
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Ta thấy giũ.a các cô. t A, B có mối tu.o.ng quan vó.i cô. t C. Vó.i δ = 0.05 ta kiê’m tra diè̂u

kiê.n phu. thuô.c hàm xấp xı’ loa. i 2: AB →0.05 C.

Vó.i că.p hàng 1, 2, ta có

ρ(t1(AB),t2(AB))

= max(|t1(A)− t2(A)|/max(|t1(A)|, |t2(A)|), |t1(B)− t2(B)|/max(|t1(B)|, |t2(B)|)

= 0.00394 < 0.05.
Ta cũng t́ınh du.o.. c: ρ(t1(C), t2(C)) = 0.00311 < 0.05.

Tu.o.ng tu.. ta cũng sẽ kiê’m tra dẽ̂ dàng vó.i că.p hàng 3, 4 và că.p hàng 5, 6 cũng nhu. các

că.p hàng khác.

Vâ.y ta có: AB ≈>0.05 C (AB xác di.nh hàm C mú.c 0.05).

2. MÔ. T SỐ TÍNH CHẤT CU’A PHU. THUÔ. C HÀM XÁ̂P XI’ LOA. I 2

T́ınh chất 1. Cho r là mô. t quan hê. trên tâ. p thuô. c t́ınh R. Mô. t phu. thuô. c hàm dúng trên r

cũng là phu. thuô. c hàm xấp xı’ loa. i 2 vó.i mú.c δ tùy ý (0 � δ < 1) dúng trên r.

T́ınh chất này dẽ̂ dàng suy theo Di.nh ngh̃ıa 1.2.

T́ınh chất 2. Cho r là mô. t quan hê. trên R;X, Y ⊆ R; δ1, δ2 là hai số sao cho 0 � δ1 < δ2 < 1.

Kı́ hiê. u X ≈>δ1 Y và X ≈>δ2 Y là hai phu. thuô. c hàm xấp xı’ loa. i 2 mú.c δ1 và mú.c δ2 giũ.a

X và Y trên r, khi dó nếu X ≈>δ1 Y dúng trên r th̀ı X ≈>δ2 Y cũng dúng trên r.

Hay viết mô. t cách h̀ınh thú.c: X ≈>δ1 Y ⇒ X ≈>δ2 Y.

Thâ.t vâ.y, dă. t e = δ2 − δ1.

Gia’ su.’ X ≈>δ1 Y dúng trên r, tú.c là vó.i mo. i că.p t1, t2 ∈ r nếu ρ(t1(X), t2(X)) � δ1 th̀ı

ta cũng có ρ(t1(Y ), t2(Y )) � δ1.

Do vâ.y vó.i mo. i că.p bô. t1, t2 ∈ r, nếu ρ(t1(X), t2(X)) � δ1+e th̀ı ρ(t1(Y ), t2(Y )) � δ1+e.

Tú.c là nếu ρ(t1(Y ), t2(Y )) � δ2 th̀ı ρ(t1(Y ), t2(Y )) � δ2.

Suy ra X ≈>δ2 Y dúng trên r.

T́ınh chất 3. (t́ınh pha’n xa.) Nếu Y ⊆ X khi dó X ≈>δ Y là phu. thuô. c hàm xấp xı’ loa. i 2

vó.i mú.c δ tùy ý (0 � δ < 1).

Thâ.t vâ.y, nếu Y ⊆ X th̀ı X → Y là phu. thuô.c hàm dúng trên r th̀ı theo T́ınh chất 1 nó

cũng là phu. thuô.c hàm xấp xı’ loa. i 2 vó.i mú.c δ tùy ý (0 � δ < 1).

T́ınh chất 4. (t́ınh bắc cà̂u) Nếu X ≈>δ Y và Y ≈>δ Z th̀ı X ≈>δ Z.

Thâ.t vâ.y:

NếuX ≈>δ Y th̀ı vó.i mo.i bô. t1, t2 ∈ r. Nếu ρ(t1(X), t2(X)) � δ, ta có ρ(t1(Y ), t2(Y )) � δ.

Cũng do Y ≈>δ Z nên tù. ρ(t1(Y ), t2(Y )) � δ suy ra ρ(t1(Z), t2(Z)) � δ, có ngh̃ıa là

X ≈>δ Z. Diè̂u pha’i chú.ng minh.

T́ınh chất 5. (t́ınh gia tăng) Vó.i mo. i X, Y,Z ⊆ R và mú.c δ nào dó, nếu X ≈>δ Y th̀ı

XZ ≈>δ Y Z.

Thâ.t vâ.y, vó.i mo.i că.p bô. t1, t2 ∈ r mà ta có ρ(t1(XZ), t2(XZ)) � δ th̀ı do

ρ(t1(X), t2(X)) � ρ(t1(XZ), t2(XZ))

nên ta có

ρ(t1(X), t2(X)) � δ.
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.’ NGOA. I LAI 83

Mă.t khác, do X ≈>δ Y nên ta có ρ(t1(Y ), t2(Y )) � δ, và

ρ(t1(Z), t2(Z)) � ρ(t1(XZ), t2(XZ)) � δ,

tù. dó

ρ(t1(Y Z), t2(Y Z)) = max(ρ(t1(Z), t2(Z)), ρ(t1(Y ), t2(Y ))) � δ.

Suy ra diè̂u pha’i chú.ng minh. �

3. PHÀ̂N TU
.’ NGOA. I LAI DỐI VÓ

.
I PHU. THUÔ. C HÀM

Trong mô.t quan hê., phu. thuô.c hàm mô ta’ su.. phu. thuô.c dũ. liê.u mà trong dó giá tri. cu’a

mô.t tâ.p thuô.c t́ınh này xác di.nh giá tri. cu’a tâ.p thuô.c t́ınh kia. V́ı du. thu nhâ.p cu’a công chú.c

trong mô.t do.n vi. do.n thuà̂n chı’ phu. thuô.c vào mú.c lu.o.ng và phu. cấp. Trong ba’ng kê vè̂ thu

nhâ.p, ta có phu. thuô.c hàm pha’n ánh nhóm thuô.c t́ınh hê. số lu.o.ng, hê. số phu. cấp xác di.nh

thu nhâ.p cu’a tù.ng ngu.̀o.i. V̀ı vâ.y nếu có nhũ.ng ba’n ghi có giá tri. hê. số lu.o.ng, hê. số phu.
cấp nhu. nhau nhu.ng giá tri. thu nhâ.p khác nhau th̀ı là mô. t hiê.n tu.o.. ng bất thu.̀o.ng, làm cho

phu. thuô.c hàm này không dúng. Dây là hiê.n tu.o.. ng ngoa. i lai dối vó.i phu. thuô.c hàm. Nhũ.ng

hiê.n tu.o.. ng này thu.̀o.ng xa’y ra trong thu.. c tế khi câ.p nhâ. t hoă.c sao chép nhũ.ng tâ.p dũ. liê.u.

Nguyên nhân có thê’ do sai sót hoă.c gian lâ.n. Viê.c phát hiê.n nhũ.ng hiê.n tu.o.. ng nói trên cà̂n

thiết trong viê.c kiê’m tra và làm sa.ch dũ. liê.u. Nô. i dung du.́o.i dây chúng tôi tr̀ınh bày khái

niê.m và phu.o.ng pháp phát hiê.n tru.̀o.ng ho.. p ngoa. i lai này.

Di.nh ngh̃ıa 3.1. (Phà̂n tu.’ ngoa. i lai dối vó.i phu. thuô.c hàm) Gia’ su.’ X → Y là mô.t phu.
thuô.c hàm du.o.. c gia’ thiết dúng trên quan hê. r. Khi dó că.p phà̂n tu.’ (t1, t2) vó.i t1, t2 ∈ r là

că.p phà̂n tu.’ ngoa. i lai dối vó.i phu. thuô.c hàm X → Y nếu t1(X) = t2(X) và t1(Y ) �= t2(Y ).

Trong nô. i dung du.́o.i dây chúng tôi su.’ du. ng khái niê.m vè̂ hê. bà̆ng nhau du.o.. c tr̀ınh bày

trong [4].

Gia’ su.’ r = {t1, t2, ..., tm} là ba’ng dũ. liê.u du.o.. c gia’ thiết là mô. t quan hê.. Ḱı hiê.u Er là hê.
bà̆ng nhau cu’a r du.o.. c xác di.nh nhu. sau:

Er = {Ei,j : 1 � i � j � m và Ei,j = {a ∈ R; ti(a) = tj(a)}}.

Di.nh lý 3.1. (Nhâ.n biết că.p ngoa. i lai dối vó.i phu. thuô.c hàm) Cho r là mô. t ba’ng dũ. liê. u

du.o.
. c gia’ thiết là mô. t quan hê. trên tâ. p thuô. c t́ınh R,Er là hê. bằng nhau cu’a r, X → Y là

mô. t phu. thuô. c hàm du.o.
. c gia’ thiết dúng trên r. Că. p phà̂n tu.’ (ti, tj) vó.i ti, tj ∈ r là ngoa. i lai

dối vó.i phu. thuô. c hàm X → Y khi và chı’ khi Ei,j ∈ Er mà X ⊆ Ei,j nhu.ng Y �⊂ Ei,j .

Chú.ng minh. Thâ.t vâ.y, gia’ su.’ (ti, tj) là că.p ngoa. i lai dối vó.i phu. thuô.c hàm X → Y , có

ngh̃ıa là ta có ti(X) = tj(X) nhu.ng ti(Y ) �= tj(Y ). Tù. di.nh ngh̃ıa Ei,j ta có X ⊆ Ei,j và

Y �⊂ Ei,j .

Ngu.o.. c la. i, nếu có Ei,j ∈ Er(Ei,j xác di.nh theo ti, tj) mà X ⊆ Ei,j và Y �⊂ Ei,j th̀ı cũng

theo cách xác di.nh Ei,j ta có ti(a) = tj(a) vó.i a ∈ Ei,j . Do X ⊆ Ei,j nên ti(X) = tj(X).

Cũng do Y �⊂ Ei,j nên tồn ta. i b ∈ Y mà ti(b) �= tj(b) hay là ti(Y ) �= tj(Y ). Theo Di.nh ngh̃ıa

2.1 th̀ı (ti, tj) là că.p ngoa. i lai. Diè̂u pha’i chú.ng minh. �

Tù. di.nh lý trên ta có thuâ. t toán xác di.nh các că.p ngoa. i lai dối vó.i phu. thuô.c hàm nhu.

sau.

Thuâ.t toán 1. (Xác di.nh các că.p ngoa. i lai dối vó.i tâ.p các phu. thuô.c hàm)

Input: Tâ.p thuô.c t́ınh R = {a1, a2, ..., an), ba’ng dũ. liê.u r = {t1, t2, ..., tm} trên R
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Tâ.p các phu. thuô.c hàm F = {X1 → Y1;X2 → Y2, ...,Xm → Ys}

Output: OUTLI - tâ.p các că.p ngoa. i lai dối vó.i phu. thuô.c hàm

Bắt dà̂u

Bu.́o.c 1: T́ınh hê. bà̆ng nhau cu’a r:

Er = {Ei,j|1 � i < j � m, Ei,j = {a ∈ R; ti(a) = tj(a)}}.

Bu.́o.c 2: Vó.i mỗi phu. thuô.c hàm Xi → Yi ∈ F và mo. i Ek,j ∈ Er, kiê’m tra diè̂u kiê.n

Xi ⊆ Ek,j and Yi ⊂ Ek,j. Nếu dúng, lu.u că.p (tk, tj) vào tâ.p OUTLI. Nếu không, kiê’m tra

tiếp các phu. thuô.c hàm khác.

Kết thúc

Tâ.p OUTLI là tâ.p các că.p ngoa. i lai dối vó.i phu. thuô.c hàm cu’a r.

T́ınh dúng dắn cu’a Thuâ. t toán 1 du.o.. c suy ra tù. Di.nh lý 3.1.

4. PHÀ̂N TU
.’ NGOA. I LAI DỐI VÓ

.
I KHÓA

Trong mô.t quan hê., khóa là tâ.p thuô.c t́ınh xác di.nh t́ınh duy nhất cu’a mỗi ba’n ghi (phà̂n

tu.’ ) cu’a quan hê.. Do vâ.y trong quan hê. không thê’ có 2 ba’n ghi có giá tri. trùng nhau trên

khóa. Tuy nhiên trong thu.. c tế, trong mô.t tâ.p dũ. liê.u, viê.c có nhũ.ng că.p ba’n ghi có giá tri.
trùng nhau trên khóa là có thê’ xa’y ra (do câ.p nhâ. t dũ. liê.u sai, hoă.c có su.. gian lâ.n cố t̀ınh

nhâ.p nhiè̂u là̂n cùng mô.t ba’n ghi vào mô.t ba’ng dũ. liê.u). Că.p ba’n ghi này go. i là ngoa. i lai dối

vó.i khóa và cà̂n phát hiê.n dê’ xu.’ lý. Nô. i dung du.́o.i dây sẽ tr̀ınh bày khái niê.m và phu.o.ng

pháp phát hiê.n ngoa. i lai dối vó.i tru.̀o.ng ho.. p này.

Di.nh ngh̃ıa 4.1. (Phà̂n tu.’ ngoa. i lai dối vó.i khóa) Cho ba’ng dũ. liê.u r du.o.. c gia’ thiết là mô. t

quan hê. trên tâ.p thuô.c t́ınh R, B du.o.. c gia’ thiết là là tâ.p các khóa tối tiê’u cu’a r. Că.p phà̂n

tu.’ (ti, tj) vó.i ti, tj ∈ r (i �= j) là mô. t că.p ngoa. i lai dối vó.i khóa nếu nhu. vó.i mô. t khóa nào

dó K ∈ B mà ta có ti(K) = tj(K).

Theo qui di.nh, th̀ı trong mô.t quan hê. không có su.. trùng nhau vè̂ giá tri. cu’a các ba’n ghi

trên khóa. Do vâ.y su.. trùng nhau vè̂ giá tri. trên khóa là hiê.n tu.o.. ng ngoa. i lai cà̂n du.o.. c xu.’ lý.

Tru.̀o.ng ho.. p nếu ti(K) = tj(K) và ti(R\K) = tj(R\K) tú.c chúng trùng nhau hoàn toàn

vè̂ giá tri. trên các thuô.c t́ınh, có ngh̃ıa là ta có ti(R) = tj(R) th̀ı că.p (ti, tj) du.o.. c go. i là că.p

ngoa. i lai tà̂m thu.̀o.ng (theo qui u.́o.c th̀ı trong mô.t quan hê. không du.o.. c có 2 bô. trùng nhau

hoàn toàn). Còn nếu ti(K) = tj(K) nhu.ng ti(R\K) �= tj(R\K) th̀ı ta có că.p ngoa. i lai theo

phu. thuô.c hàm K → R.

Mê.nh dè̂ sau làm co. so.’ cho viê.c phát hiê.n các că.p ngoa. i lai dối vó.i khóa cu’a quan hê..

Mê.nh dè̂ 2.1. (Nhâ.n biết că.p ngoa. i lai theo khóa) Cho ba’ng dũ. liê. u r du.o.
. c gia’ thiết là mô. t

quan hê. trên tâ. p thuô. c t́ınh R, B là tâ. p các khóa tối tiê’u cu’a r, Er là hê. bằng nhau cu’a r.

Khi dó nếu ta có Ei,j ∈ Er chú.a mô. t khóa K nào dó (tú.c là K ⊆ Ei,j) th̀ı că. p phà̂n tu.’ (ti, tj)

vó.i ti, tj ∈ r (tu.o.ng ú.ng vó.i Ei,j) là mô. t că. p ngoa. i lai dối vó.i khóa.

Chú.ng minh. Theo di.nh ngh̃ıa khóa cu’a mô.t quan hê., nếu K là mô.t khóa th̀ı ta có K → R.

Gia’ su.’ K ⊆ Ei,j, theo cách xác di.nh hê. bà̆ng nhau, ta có ti(K) = tj(K). Mă. t khác do

K → R nên ta pha’i có ti(R) = tj(R). V̀ı vâ.y:

- Nếu ti(R) = tj(R) ta có mô. t că.p ngoa. i lai tà̂m thu.̀o.ng (hai ba’n ghi trùng nhau hoàn

toàn, vi pha.m diè̂u kiê.n r là mô. t quan hê.) .
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.’ NGOA. I LAI 85

- Nếu ti(K) = tj(K) và ti(R\K) �= tj(R\K) ta sẽ có mô. t că.p ngoa. i lai dối vó.i phu. thuô.c

hàm K → R (theo di.nh ngh̃ıa cu’a khóa). Mê.nh dè̂ du.o.. c chú.ng minh.

Ta có thuâ. t toán sau dê’ xác di.nh các că.p ngoa. i lai theo khóa cu’a mô.t quan hê..

Thuâ.t toán 2. (Xác di.nh phà̂n tu.’ ngoa. i lai dối vó.i khóa cu’a quan hê.)

Input: Ba’ng dũ. liê.u r = {t1, t2, ..., tm} trên tâ.p thuô.c t́ınh R = (a1, a2, ..., an).

B tâ.p các khóa cu’a r.

Output: tâ.p các că.p ngoa. i lai theo khóa OUTLI2

Bắt dà̂u

Bu.́o.c 1: T́ınh hê. bà̆ng nhau Er = {Ei,j|1 � i < j � m và Ei,j = {a ∈ R; ti(a) = tj(a)}}.

Bu.́o.c 2: Vó.i mỗi khóa K ∈ B và vó.i mỗi tâ.p Ei,j ∈ Er, ta kiê’m tra diè̂u kiê.n K ⊆ Ei,j.

Nếu dúng lu.u că.p (ti, tj) vào OUTLI2.

Kết thúc

Tâ.p OUTLI2 là tâ.p các phà̂n tu.’ ngoa. i lai theo khóa.

Trên dây là mô. t số kết qua’ nghiên cú.u vè̂ phu. thuô.c hàm xấp xı’ loa. i 2, phà̂n tu.’ ngoa. i

lai dối vó.i phu. thuô.c hàm. Dây là nhũ.ng vấn dè̂ mó.i dang du.o.. c chúng tôi nghiên cú.u. Các

kết qua’ nghiên cú.u khác vè̂ nhũ.ng vấn dè̂ này có ý ngh̃ıa trong viê.c gia’i quyết mô. t số bài

toán thu.. c tế (v́ı du. trong l̃ınh vu.. c kiê’m toán) sẽ du.o.. c chúng tôi gió.i thiê.u trong các nô. i dung

khác.
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